Phụ lục số I

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Tên
 tôi là:


CMND số:
, cấp ngày ............ tháng ............. năm ...................,

Nơi cấp: 


Nghề nghiệp:
........... .... .... .... ... ............... Đang làm việc (    Đã nghỉ chế độ (
Nơi làm việc/công tác: 


Nơi ở hiện tại: 


Hộ khẩu thường trú số: 
 tại:


Số thành viên trong hộ gia đình: .......................................................................

Thu nhập bình quân
 là: ....................................... triệu đồng/người/tháng (có Giấy xác nhận về thu nhập của từng thành viên trong hộ kèm theo đơn này).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ          


     (                       

Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 05m2 sàn/người        (
Có nhà ở nhưng tạm bợ, dột nát                                                 (
Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết cho thuê 01 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án: .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

.........., ngày ....... tháng ...... năm ........

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục số II

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN VỀ HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA 
HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Kính gửi
: 


Họ và tên chủ hộ
: 


Nơi ở hiện tại: 


Hộ khẩu thường trú tại: 

...............

Số sổ hộ khẩu: 


Số thành viên trong hộ gia đình: ........................ người

Họ và tên các thành viên trong hộ:

1. Họ và tên: 
Tuổi:


2. Họ và tên: 
Tuổi:


3. Họ và tên: 
Tuổi:


4. Họ và tên: 
Tuổi:


5. Họ và tên: 
Tuổi:


6. Họ và tên: 
Tuổi:



Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:


Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ             


     (                       


Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 05m2 sàn/người    
     (
   Có nhà ở nhưng tạm bợ, dột nát                                                      (

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

.........., ngày ....... tháng ......năm ........

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận về hộ khẩu, nhân khẩu và tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình:

	TM. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..............

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)
	Tổ dân phố...................................

Tổ trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số III

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Tên cơ quan, đơn vị
............................................................................... xác nhận: 

Ông (bà):


CMND số: 
, cấp ngày ............ tháng ............. năm ...................,

Nơi cấp: 


Nghề nghiệp:
........... .... .... .... ... ....................  

Nơi làm việc/công tác: 


Thu nhập
/mức lương: 
triệu đồng/tháng.
.........., ngày ....... tháng ...... năm ........

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Phụ lục số IV

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      
    .........., ngày ........ tháng ........ năm .........


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Số ......../HĐ


Căn cứ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số
...............................................................................;

Căn cứ Quyết định số
 ..............................................................................;

Căn cứ
:.....................................................................................................,

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): 

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: .....................................

- Đại diện cho: .............................................................................................

- Địa chỉ cơ quan: ........................................................................................

- Điện thoại: ............................................. Fax: .............................................

- Tài khoản: ............................................. tại Ngân hàng: ............................

BÊN THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

- Ông (bà): ..................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................

- Số CMND: ..................................... cấp ngày....../....../......, tại ..................

- Điện thoại: .................................................................................................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt với các nội dung sau:

Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ...): ....................................

2. Địa chỉ nhà ở: ..........................................................................................

3. Tổng diện tích sàn nhà ở là: .......... m2, trong đó diện tích chính là ........... m2, diện tích phụ là ................. m2.

4. Diện tích đất là: ............. m2, trong đó sử dụng chung là ........ m2, sử dụng riêng là: ............ m2.

Điều 2. Giá cho thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá cho thuê nhà ở là.............................đồng/01 tháng 

(Bằng chữ:........................................................................................).

Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí về bảo trì, quản lý vận hành nhà ở. Giá thuê nhà ở xã hội sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá cho thuê. Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê biết trước khi áp dụng ít nhất là ba tháng.

2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do bên thuê thanh toán cho Bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này không tính trong giá thuê nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Phương thức thanh toán: Bên thuê trả bằng (tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng):........................... 

4. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền vào ngày ...... hàng tháng.

Điều 3. Thời điểm nhận giao nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở 
1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày ........ tháng ......... năm .............. 


2. Thời hạn cho thuê nhà ở là ................... tháng (năm), kể từ ngày ..... tháng ..... năm .........

Trước khi hết thời hạn hợp đồng, Bên thuê phải làm thủ tục xác nhận vẫn thuộc đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội để ký tiếp hợp đồng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê 

1. Quyền của Bên cho thuê:

a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà đúng thời hạn đã cam kết;

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

d) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê theo quy định tại Khoản 1, Điều 103 Luật Nhà ở;

đ) Được lấy lại nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà quy định tại Khoản 1, 2, 4 và Khoản 6, Điều 6 của Hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

a) Giao nhà cho Bên thuê đúng thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở;

d) Thông báo bằng văn bản cho Bên thuê làm thủ tục xác nhận để được tiếp tục thuê nhà ở xã hội trước 03 tháng tính đến khi hết hạn hợp đồng thuê;

đ) Thông báo bằng văn bản cho Bên thuê nếu thay đổi về đơn giá cho thuê trước thời hạn thay đổi ít nhất là 03 tháng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê 

1. Quyền của Bên thuê: 

a) Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 1, Điều 3 của hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở;

c) Được tiếp tục thuê nếu hết hạn hợp đồng mà vẫn đủ điều kiện được thuê nhà ở xã hội;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 103 của Luật Nhà ở;

đ) Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở khi không có nhu cầu thuê.

2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết;

b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

d) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào;

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại các Khoản 1, 2, 4 và Khoản 6, Điều 6 của hợp đồng này.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xã hội được thực hiện trong các trường hợp sau: 

1. Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn;

2. Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

3. Nhà ở cho thuê không còn;

4. Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

5. Người thuê nhà ở xã hội chết mà không có người thừa kế hợp pháp đã cùng sinh sống tại nhà ở xã hội đó;

6. Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ............ và được lập thành ...... bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  ... bản./.

	BÊN THUÊ NHÀ Ở

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
	BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, 
chức vụ của người ký)




� Người đứng đơn đăng ký.


� Mức thu nhập bình quân của hộ gia đình là tổng thu nhập (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản thu nhập thường xuyên khác) của các thành viên có thu nhập thường xuyên (được kê khai và có xác nhận của đơn vị quản lý) chia cho tổng số các thành viên của hộ gia đình đó.


� Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ở hiện tại.


� Theo hộ khẩu đã đăng ký.


� Tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận;


� Đối với lao động tự do, kinh doanh cá thể không cần xác nhận về thu nhập.


�. Ghi các quyết định liên quan như quyết định cho thuê đất, giao đất, văn bản phê duyệt dự án đầu tư nhà ở xã hội.


�. Ghi các văn bản liên quan đến quy hoạch dự án nhà ở xã hội.


�. Các căn cứ liên quan đến việc thuê nhà ở (như đơn đề nghị ...).
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